	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2844/QĐ-UBND
	Thái Nguyên, ngày 19 tháng 9 năm 2017


 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHỈ SỐ VÀ QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND CẤP XÃ THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Đề án cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Chỉ số và Quy định đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên (có Chỉ số và Quy định đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức đánh giá, xác định và công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC.Sơn.
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QUY ĐỊNH
ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND CẤP XÃ THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy định này quy định việc đánh giá, xác định và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm của UBND các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã).
Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
1. UBND cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên.
2. UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) có trách nhiệm tổ chức đánh giá, xác định và xếp hạng cải cách hành chính đối với UBND cấp xã.
3. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh có liên quan.
Điều 3. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
a) Xác định và công bố chỉ số cải cách hành chính hàng năm của UBND cấp xã.
b) Giúp UBND cấp xã phát hiện những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; đề ra những giải pháp khắc phục thiếu sót, hạn chế mà chỉ số nêu ra.
c) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương về công tác cải cách hành chính.
2. Yêu cầu
a) Bám sát nội dung của Chương trình, Đề án cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thái Nguyên.
b) Đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, phản ánh kịp thời, trung thực kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND cấp xã.
c) Việc theo dõi, đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính tại UBND cấp xã phải gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở và được tổ chức đánh giá, xếp hạng định kỳ hàng năm.
d) Kết quả đánh giá, xác định và xếp hạng cải cách hành chính tại UBND cấp xã là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu chính quyền cơ sở.
Chương II
CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
Điều 4. Thang điểm xác định chỉ số cải cách hành chính
1. Việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã được thực hiện theo các tiêu chí đánh giá và điểm số cho từng tiêu chí của từng nội dung chỉ số cải cách hành chính theo quy định tại Quy định này.

2. Thang điểm: Tối đa 110 điểm.

a) Điểm tự đánh giá các nội dung cải cách hành chính: 100 điểm.

b) Điểm thưởng, điểm trừ:

- Điểm thưởng: Tối đa không quá 10 điểm, thưởng cho UBND cấp xã thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, thông qua 10 tiêu chí cụ thể.

- Điểm trừ: Tối đa trừ không quá 10 điểm, trừ điểm của UBND cấp xã thực hiện không tốt, không hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, thông qua 10 tiêu chí cụ thể.

Điều 5. Cách tính và chấm điểm
1. Tính điểm số của mỗi tiêu chí căn cứ vào kết quả, mức độ thực hiện nhiệm vụ. Điểm tối đa của tiêu chí được tính trong trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất. Các nhiệm vụ không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc chưa đúng, chưa đủ thì tùy theo mức độ thực hiện mà trừ đi số điểm theo quy định trong tổng số điểm.

2. Kết quả đánh giá, xác định và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính là tổng số điểm thẩm định của Hội đồng thẩm định đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã.

3. Cách chấm điểm được thực hiện theo hướng dẫn chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã do cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ ban hành.

Điều 6. Nội dung đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính
1. Đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính theo quy định tại Quy định này là hệ thống các tiêu chí nhằm mục đích đo lường những thay đổi được tạo ra trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND cấp xã.
2. Những nội dung chính của chỉ số đánh giá, xác định cải cách hành chính của UBND cấp xã bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hoạt động của chính quyền cơ sở; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nhóm tiêu chí đánh giá về tác động của công tác cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; điểm thưởng - điểm trừ.
Điều 7. Quy trình đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính
1. Báo cáo tự chấm điểm của UBND cấp xã

a) Căn cứ các quy định tại Quy định này và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại địa phương, hàng năm UBND cấp xã tự đánh giá và chấm điểm theo từng tiêu chí, tiêu chí thành phần của chỉ số cải cách hành chính và xây dựng báo cáo gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ là Cơ quan Thường trực).

b) Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã phải thể hiện đầy đủ điểm số thực tế của từng tiêu chí, tổng số điểm đạt được, đồng thời cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng, chứng minh cho kết quả đạt được (ghi rõ số, ký hiệu văn bản; số liệu cụ thể, bản chụp các văn bản, tài liệu).

c) Thời điểm gửi kết quả tự chấm điểm tùy theo Kế hoạch của UBND cấp huyện nhưng chậm nhất không được quá ngày 30/11 của năm.

d) Việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì và có sự tham gia của các công chức chuyên môn có liên quan.
2. Thẩm định kết quả tự đánh giá.

a) UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của UBND cấp xã (gọi tắt là Hội đồng thẩm định). Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định, trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp hạng cải cách hành chính đối với UBND cấp xã trên địa bàn.

b) Căn cứ thẩm định:

- Kết quả theo dõi, đánh giá của các cơ quan chuyên môn và một số cơ quan liên quan thuộc UBND cấp huyện.

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của UBND cấp xã và các tài liệu kiểm chứng, chứng minh kèm theo. Đối với một số tiêu chí mà các báo cáo của địa phương không thể hiện rõ thì khai thác, truy vấn các báo cáo, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, tổ chức liên quan và tổ chức kiểm tra, xác minh tại cơ sở.
3. Tổng hợp điểm thẩm định để xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã và báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đối với UBND cấp xã.

4. Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phê duyệt kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã do Hội đồng thẩm định cấp huyện trình.

5. Công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã.

6. Báo cáo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính UBND cấp xã với UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Điều 8. Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định
1. Hội đồng thẩm định do Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập, thành phần gồm có:
a) Chủ tịch UBND cấp huyện là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
b) Trưởng Phòng Nội vụ cấp huyện là Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định (kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định).
c) Thủ trưởng cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện; thủ trưởng cơ quan Công an, cơ quan Quân sự cấp huyện và một số cơ quan liên quan khác do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.
2. Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định
a) Tổ viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định là công chức của các cơ quan chuyên môn và một số cơ quan liên quan thuộc UBND cấp huyện; cán bộ, sỹ quan của cơ quan Công an, cơ quan Quân sự cấp huyện được giao nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính.
b) Số lượng Tổ viên do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định.
3. Việc thành lập Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc đảm bảo bao quát hết các nội dung chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã và đảm bảo công tác thẩm định chính xác, khách quan, trung thực, công khai, minh bạch.
4. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định kết quả tự đánh giá của UBND cấp xã và báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định xếp hạng cải cách hành chính đối với UBND cấp xã, đồng thời phân tích kết quả đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã; đề xuất việc xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính đối với UBND cấp xã.
Điều 9. Xếp hạng và phân loại kết quả cải cách hành chính
Việc xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với UBND cấp xã được tính trên cơ sở số điểm của kết quả thẩm định đối với mỗi UBND cấp xã và xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, đồng thời phân loại thành các nhóm như sau:
1. Nhóm Xuất sắc: Từ 95 điểm trở lên;

2. Nhóm Tốt: Từ 80 điểm đến dưới 95 điểm;

3. Nhóm Khá: từ 70 điểm đến dưới 80 điểm;

4. Nhóm Trung bình: Từ 50 điểm đến dưới 70 điểm;

5. Nhóm Yếu: Dưới 50 điểm.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của UBND cấp xã
Thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá, chấm điểm nêu theo quy định tại Quy định này và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) đúng thời gian quy định (thời gian cụ thể theo kế hoạch hàng năm).
Điều 11. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
1. Triển khai và hướng dẫn UBND cấp xã tự đánh giá, chấm điểm và xây dựng Báo cáo tự chấm điểm hàng năm.

2. Thành lập Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định Báo cáo tự chấm điểm của UBND cấp xã.

3. Quyết định xếp hạng và công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã.

4. Bố trí kinh phí thực hiện đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính UBND cấp xã theo quy định tại Quy định này.
4. Báo cáo kết quả đánh giá, xác định và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính với UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất trước ngày 15/12 hàng năm.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Nội vụ và cơ quan có liên quan
1. Sở Nội vụ:
a) Xây dựng tiêu chí đánh giá và hướng dẫn UBND cấp huyện đánh giá, thẩm định và xếp hạng cải cách hành chính đối với UBND cấp xã; tập huấn, bồi dưỡng và tổ chức kiểm tra các nội dung phục vụ việc theo dõi, đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính theo quy định tại Quy định này.
b) Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các địa phương báo cáo UBND tỉnh xem xét khen thưởng UBND cấp xã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính.
2. Các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện theo dõi, đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính theo quy định tại Quy định này.
3. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh:
a) Tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa, nâng cao nhận thức về việc theo dõi, đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đối với UBND cấp xã.
b) Phản ánh trung thực tình hình thực hiện theo dõi, đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính làm tại cơ sở để đảm bảo kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính khách quan, minh bạch và chính xác.
c) Nêu gương, biểu dương các đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kịp thời phê phán, nhắc nhở cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân thực hiện không tốt, hình thức.
Điều 13. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 

